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 Bài 5 Cách nói thời gian – Trung tâm luyện thi – 

 

1. 町
まち

の中
なか

/Trong thành phố 

 

① 映画館
えいがかん

 rạp chiếu phim 

② 病院
びょういん

 bệnh viện 

③ 銀行
ぎんこう

 ngân hàng 

④ 郵便局
ゆうびんきょく

 bưu điện 

⑤ 公園
こうえん

 công viên 

⑥ 市
し

役所
やく し ょ

 tòa thị chính 

⑦ スーパー siêu thị 

⑧ 美容院
び よ う い ん

 thẩm mỹ viện 

⑨ 薬屋
くすりや

（薬局
やっきょく

） hiệu thuốc 

⑩ 本屋
ほ ん や

（書店
しょてん

） hiệu sách 

⑪ 花屋
は な や

（生
せい

花店
か て ん

） cửa hàng hoa 

⑫ 塾
じゅく

 trung tâm luyện thi 
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2. 日本
に ほ ん

の学校
がっこう

/Trường học ở Nhật Bản 

① 保育
ほ い く

園
えん

 nhà trẻ 

② 幼稚園
よ う ち え ん

 mẫu giáo 

③ 小学校
しょうがっこう

 trường tiểu học 

④ 中学校
ちゅうがっこう

 trường trung học cơ sở 

⑤ 高等
こ う と う

学校
がっこう

（高校
こ う こ う

） trường trung học phổ thông 

⑥ 高等
こ う と う

専門
せんもん

学校
がっこう

 trường dạy nghề 

⑦ 大学
だいがく

 trường đại học 

⑧ 短期
た ん き

大学
だいがく

 trường cao đẳng 

⑨ 大学院
だいがくいん

 cao học 

⑩ 小学生
しょうがくせい

 học sinh tiểu học 

⑪ 中学生
ちゅうがくせい

 học sinh trung học cơ sở 

⑫ 高校生
こうこうせい

 học sinh trung học phổ thông 

⑬ 大学生
だいがくせい

 sinh viên đại học 

⑭ 大学
だいがく

院生
いんせい

 học viên cao học 
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